
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày       tháng        năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 56/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám 

định tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 29/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư 

pháp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của 

UBND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý 

nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số      

3265/TTr-SNNMT ngày 22/8/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đối với 27 cá nhân 

như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: 

Số 402/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu; số 568/UBND-QĐ 

ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh sách người giám 

định tư pháp theo vụ việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Cục BTTP, Bộ Tư pháp;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V4, Th2, CB; 

- Lưu: VT, Th8. 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 



  DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày       tháng          năm 2025 của UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT Họ và Tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ và  chuyên 

ngành đào tạo 

Thời gian 

thực tế 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực giám 

định 
Nơi công tác/nơi cư trú (điện thoại, email) 

1 Vũ Đức Doan 18/04/1982 
Thạc sĩ/Kỹ thuật Địa 

chất 
13 năm 

Địa chất và 

Khoáng sản 

Phòng Địa chất và Khoáng sản /SĐT 0974352486 

2 Nguyễn Thị Hằng 29/08/1980 
Thạc sĩ/Khoa học Môi 

trường 
22 năm Môi trường 

Phòng Môi trường và Biến đổi khí hậu/SĐT 

0945306508 

3 Trần Thị Hòa 02/02/1986 
Đại học/Kỹ thuật tài 

nguyên nước 
14 năm Thủy lợi 

Chi cục Thủy Lợi và Tài nguyên nước/ SĐT 

0989864596 

4 Lê Văn Thức 25/12/1974 Đại học/Nông học 26 năm 
Trồng trọt và 

BVTV 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật/SĐT 0977551973 

5 Đoàn Văn Hưng 26/03/1980 
Đại học/Chăn nuôi và 

Thú y 
21 năm 

Chăn nuôi và 

Thú y 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y/SĐT 0342922345 

6 Bùi Tất Chung 07/07/1982 
Thạc sĩ/Quản lý đất 

đai 

20 năm 3 

tháng 
Đất đai 

Phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ/SĐT: 0385900079 

Email: chungbt.sonnmt@laichau.gov.vn 

7 Trần Thị Linh Nga 15/06/1978 Đại học/Lâm sinh 22 năm 

An toàn thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản và 

muối 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản, thủy sản/SĐT 0948666589 

8 
Nguyễn Ngọc 

Dũng 
25/05/1975 Đại học/Lâm sinh 9 năm 

An toàn thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản và 

muối 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản, thủy sản/ 

ngocdung.snnlaichau@gmail.com 

9 Phan Ngọc Quân 10/09/1980 
Đại học/Quản lý tài 

nguyên rừng 
21 năm Lâm nghiệp 

Phòng Hành chính Tổng hợp - Chi cục Kiểm Lâm/ SĐT 

0914376136 

10 Sìn Văn Dương 15/05/1989 Đại học/Lâm sinh 14 năm Lâm nghiệp 
Phòng Hành chính Tổng hợp - Chi cục  Kiểm lâm tỉnh 

Lai Châu/SĐT 0988843330 

mailto:ngocdung.snnlaichau@gmail.com


4 

 

 

TT Họ và Tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ và  chuyên 

ngành đào tạo 

Thời gian 

thực tế 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực giám 

định 
Nơi công tác/nơi cư trú (điện thoại, email) 

11 Nhữ Ngọc Hoàng 25/09/1990 
Đại học/Quản lý bảo 

vệ tài nguyên rừng 
15 năm Lâm nghiệp 

Phòng Hành chính Tổng hợp - Chi cục Kiểm lâm/SĐT 

0972160990 

12 Lò Văn Nghiên 18/12/1984 
Đại học/Quản lý bảo 

vệ tài nguyên rừng 
17 năm Lâm nghiệp 

Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn - Chi cục Kiểm lâm/ SĐT 

0972621113 

13 Nguyễn Văn Hiên 13/05/1980 Đại học/Lâm sinh 9 năm Lâm nghiệp 
Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn - Chi cục Kiểm lâm/SĐT 

0913760299 

14 Hà Văn Tiền 27/03/1990 
Đại học/Quản lý tài 

nguyên rừng 
13 năm Lâm nghiệp 

Hạt Kiểm lâm Sìn Hồ - Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/SĐT: 0839.503.555 

Gmail: Havantienkllc@gmail.com 

15 
Nguyễn Huy 

Quang 
28/06/1980 

Đại hoc/Quản lý tài 

nguyên rừng 
19 năm Lâm nghiệp 

Hạt Kiểm lâm Sìn Hồ- Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/ SĐT: 0866445456 

Gmail: nguyenquangkl25@gmail.com 

16 Nguyễn Văn Tuyên 25/04/1980 
Đại học/Quản lý tài 

nguyên rừng 
20 năm Lâm nghiệp 

Hạt Kiểm lâm Sìn Hồ- Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/ SĐT 0912938456; Gmail: 

nguyentuyensnn@gmail.com 

17 Trịnh Xuân Tùng 06/01/1985 Đại học/Lâm nghiệp 10 năm Lâm nghiệp 
Hạt Kiểm lâm Mường Tè- Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/SĐT: 0972858213 

18 Vũ Quang Tiệp 03/06/1977 
Đại học/Quản lý tài 

nguyên rừng 
21 năm Lâm nghiệp 

Hạt Kiểm lâm Mường Tè- Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/ SĐT: 0365712102 

19 Phan Văn Thoại 29/05/1985 
Đại học/Quản lý bảo 

vệ rừng 

16 năm 7 

tháng 
Lâm nghiệp 

Hạt Kiểm lâm Tân Uyên- Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/SĐT 

0989.962.618 

20 Phạm Ngọc Duy 30/10/1978 
Đại học/Quản lý bảo 

vệ tài nguyên rừng 
20 năm Lâm nghiệp 

Hạt kiểm lâm Than Uyên - Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/SĐT: 0868087668 

Email: ngocduy@gmai.com 

21 Lò Văn Nam 07/10/1988 
Đại học/Quản lý tài 

nguyên rừng 

14 năm 9 

tháng 
Lâm nghiệp 

Hạt kiểm lâm Phong Thổ - Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/ SĐT 0912.860.125 lonamklpt@gmail.com 

mailto:Havantienkllc@gmail.com
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TT Họ và Tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ và  chuyên 

ngành đào tạo 

Thời gian 

thực tế 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực giám 

định 
Nơi công tác/nơi cư trú (điện thoại, email) 

22 Nguyễn Văn Trình 15/09/1982 
Đại học/Chuyên 

ngành Luật 
21 năm Lâm nghiệp 

Hạt Kiểm lâm Tam Đường - Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/SĐT 0982688700 

23 Ngô Thế Phúc 23/04/1989 Đại học/Lâm nghiệp 15 năm Lâm nghiệp 
Hạt Kiểm lâm Tam Đường - Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/SĐT 0981275828 

24 Nguyễn Khắc Tiến 17/03/1987 Đại học/Lâm nghiệp 19 năm Lâm nghiệp 
Hạt Kiểm lâm Tam Đường - Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/SĐT 0364496789 

25 Lò Duy Chi 04/11/1993 Thạc sĩ/Lâm học 5 năm Lâm nghiệp 
Hạt Kiểm lâm Tam Đường - Chi cục  Kiểm lâm tỉnh Lai 

Châu/SĐT 0978166833 

26 Quách Văn Thu 15/09/1984 
Đại học/Quản lý tài 

nguyên rừng 

19 năm 5 

tháng 
Lâm nghiệp 

Đội Kiểm lâm cơ động &PCCCR- Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Lai Châu/SĐT: 0912622378, 

quachthu1984@gmail.com 

27 Lê Văn Giáo 12/08/1986 
Đại học/Nông lâm kết 

hợp 

16 năm 5 

tháng 
Lâm nghiệp 

Đội Kiểm lâm cơ động &PCCCR- Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Lai Châu/SĐT: 0397276560, legiaoa.lcgmail.com 
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